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I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Đánh giá được mức độ nắm kiến thức của học sinh về: về sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí, hiểu biết về sự nóng chảy, đông đặc, bay hơi, ngưng tụ, sự sôi.

2. Kĩ năng: 

- Kiểm tra đánh giá kỹ năng trình bày của học sinh, kỹ năng vận dụng kiến thức để làm bài tập, kỹ năng liên hệ thực tế, kỹ năng vận dụng kiến thức giải thích các vấn đề liên quan.

3.Thái độ: 
- Giáo dục thái độ trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ khi làm bài, có ý thức vươn lên trong học tập.
4. Phát triển năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề.
II. PHẠM VI ÔN TẬP

- Sự dãn nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí
- Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ
- Sự nóng chảy, sự đông đặc, sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự sôi
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CÂU HỎI ÔN TẬP

I. Lý thuyết:
1. Nêu các kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng, khí?
2. Nêu công dụng và nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế?
3. Sự nóng chảy là gì? Sự đông đặc là gì? So sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của các chất? Nêu đặc điểm của quá trình nóng chảy và đông đặc.
4. Sự bay hơi là gì? Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào các yếu tố nào? (nêu rõ phụ thuộc như thế nào vào các yếu tố đó).  Sự ngưng tụ là gì? Hiện tượng ngưng tụ xảy xa nhanh hơn khi nào?
5. Trình bày những hiểu biết của em về sự sôi?

II. Bài tập (Tham khảo các dạng bài tập sau)
1. Bài tập trắc nghiệm
Dạng 1: Sự dãn nở vì nhiệt.

Câu 1. Câu phát biểu nào sau đây là SAI: 

A. Chất rắn khi nóng lên thì nở ra

B. Chất rắn khi lạnh đi thì co lại

C. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

D. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt như nhau

Câu 2. Một quả cầu sắt bị kẹt trong một vòng sắt, để tách quả cầu ra khỏi vòng sắt cần:

	A. Hơ nóng vòng sắt
	B. Hơ nóng quả cầu

	C. Hơ nóng cả vòng và quả cầu
	D. Làm lạnh cả vòng và quả cầu


Câu 3. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?
	A. Khối lượng của vật rắn tăng
	B. Khối lượng của vật giảm

	C. Khối lượng riêng của vật tăng
	D. Khối lượng riêng của vật giảm


Câu 4.Vì sao các đường dây điện và dây điện thoại khi treo trên cột người ta không kéo căng mà thường được mắc trùng xuống giữa các cột điện?
A. Vì vào ban ngày nhiệt độ nóng lên dây sẽ co lại và bị đứt

B. Vì vào ban ngày, nhiệt độ nóng lên dây sẽ dãn và bị đứt

C. Vì vào ban đêm nhiệt độ giảm xuống, dây sẽ co lại và bị đứt

D. Vì vào ban đêm nhiệt độ giảm xuống dây sẽ dãn ra và bị đứt.

	Câu 5. Có hai bình cầu giống nhau đựng hai chất lỏng là Rượu và Nước như hình vẽ, ban đầu mực chất lỏng trong hai ống thủy tinh là như nhau. Cùng đặt cả hai bình vào một chậu nước nóng, mực chất lỏng trong hai ống thủy tinh dâng lên như thế nào?

A. Như nhau

B. Rượu dâng cao hơn

C. Nước dâng cao hơn

D. Chất lỏng trong hai ống giữ nguyên (không dâng thêm)
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Câu 6. Khi nhúng quả bóng bàn bị bẹp vào trong nước nóng nó sẽ phồng trở lại vì:

A. Nước nóng làm vỏ quả bóng nở ra

B. Nước nóng làm vỏ quả bóng co lại 

C. Nước nóng làm cho khí trong quả bóng nở ra đẩy vỏ quả bóng phồng lên.
D. Nước nóng làm cho khí trong quả bóng co lại.

Câu 7. Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống:

Khi tăng nhiệt độ từ 00C đến 40C thì thể tích nước sẽ: ……………….

	A. Không thay đổi
	B. Giảm đi

	C. Tăng lên
	D. Lúc đầu  tăng sau đó giảm


Câu 8. Một bạn học sinh dùng một chai nước Lavie đặt vào ngăn đá tủ lạnh. Sau một thời gian lấy chai ra thấy nước trong chai đã đông đặc thành nước đá nhưng lại thấy vỏ chai phồng lên, đó là do:
A. Nước trong chai khi hạ nhiệt độ xuống 00C thì nở ra làm phồng chai

B. Do vỏ chai gặp lạnh tự nở phồng ra

C. Do nước trong chai co lại khi gặp lạnh

D. Do cấu tạo đặc biệt của ngăn làm đá.
Câu 9. Để khinh khí cầu có thể bay lên cao được, người ta phải:

A. Giảm nhiệt độ đốt không khí.

B. Tăng nhiệt độ đốt không khí.

C. Giữ nguyên nhiệt độ đốt không khí.

D. Làm cho khinh khí cầu nặng hơn.

Câu 10. Băng kép đ​ược cấu tạo dựa trên hiện tượng nào d​ưới đây?

	A. Chất rắn nở ra khi nóng lên.

B. Chất rắn co lại khi lạnh đi.
	C. Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau.

D. Các chất rắn, lỏng, khí co dãn vì nhiệt khác nhau.


Câu 11. Tại sao khi đặt đường ray xe lửa người ta phải để một khe hở ở chỗ tiếp giáp giữa hai thanh ray?

A. Vì không thể hàn hai thanh ray được.              

B. Vì khi nhiệt độ tăng, thanh ray có thể nở dài ra.

C. Vì để lắp các thanh ray được dễ dàng hơn.      

D. Vì chiều dài của thanh ray không đủ.
Câu 12. Nhiệt kế hoạt động dựa trên nguyên tắc:
A. Sự nở vì nhiệt của các chất.

B. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

C. Sự nở vì nhiệt của chất rắn.
D. Sự nở vì nhiệt của chất khí.
Câu 13. Tại sao người ta không dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của nước đang sôi?
A. Vì rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 1000C
B. Vì rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn 1000C
C. Vì rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 1000C
D. Vì rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 00C
Dạng 2: Sự chuyển thể của các chất.

Câu 14.Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?

	A. Để một cục nước đá ra ngoài nắng.

	B. Đốt một ngọn nến.

	C. Đúc một bức tượng.
	D. Đốt một ngọn đèn dầu.


Câu 15.  Rượu nóng chảy ở –1170C. Hỏi rượu đông đặc ở nhiệt độ nào sau đây ?

	A. 1170C
	B. –1170C

	C. Cao hơn –1170C
	D. Thấp hơn –1170C


Câu 16.  Khi lau bảng bằng khăn ướt thì chỉ một lát sau là bảng khô vì:

	A. Sơn trên bảng hút nước
	B. Nước trên bảng chảy xuống đất

	C. Nước trên bảng bay hơi 
	D. Gỗ làm bảng hút nước


Câu 17. Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi: 
	A. Nước trong cốc càng nhiều
	B. Nước trong cốc càng ít

	C. Nước trong cốc càng nóng
	D. Nước trong cốc càng lạnh


Câu 18.  Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự ngưng tụ? 

A. Sương đọng trên lá cây.

B. Lớp khói trắng bay ra từ vòi ấm nước khi đun nước.

C. Lượng nước để trong chai đậy kín không bị giảm.

D. Sau cơn mưa, mặt đường ướt khô ráo trở lại.
Câu 19.  Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự sôi?

A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với mỗi chất lỏng.

B. Xảy ra đồng thời trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng.

C. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng chất lỏng.

D. Khi hiện tượng đang xảy ra thì nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi.

Câu 20. Ở -20C nước tồn tại ở thể nào?
	A. Rắn
	B. Lỏng

	C. Khí
	D. Rắn và lỏng


Câu 21.  Nước đá, nước, hơi nước có đặc điểm chung nào sau đây?

	A. Cùng ở một thể
	B. Cùng một loại chất

	C. Cùng một khối lượng riêng
	D. Không có đặc điểm nào chung


Câu 22. Khi đun nước đã đến nhiệt độ sôi, nếu tiếp tục đun:
	A. Nước giảm nhiệt độ
	B. Nước không bay hơi nữa

	C. Nhiệt độ của nước không thay đổi
	D. Nước tăng nhiệt độ


2. Bài tập tự luận.
Bài 1: Tại sao ở những nước xứ lạnh, người ta thường dùng nhiệt kế rượu mà không dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ ngoài trời?

Bài 2: Một bạn nhìn vào cây kem đang “bốc khói” và nói có loại kem “nóng”. Em có đồng với ý kiến này không? Giải thích?

Bài  3: Tại sao khi trồng chuối hay trồng mía, người nông dân thường phạt bớt lá?

Bài 4: Giải thích hiện tượng sương đọng trên lá cây vào ban đêm?

Bài  5: Tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô?
Bài 6: Tại sao vào mùa lạnh, khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi rồi sau một thời gian mặt gương sáng trở lại?
	Bài 7: Quan sát đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của chất sau và cho biết?

a. Ở nhiệt độ nào chất bắt đầu nóng chảy? Thời gian nóng chảy là bao nhiêu phút? Đường biểu diễn quá trình nóng chảy này là đoạn nào?

b.Đoạn BC, DE biểu diễn quá trình chuyển thể nào của chất?
c. Chất này là chất gì? Vì sao em biết?

d. Để đưa chất từ -100C tới nhiệt độ nóng chảy cần bao nhiêu thời gian?

e. Để hạ nhiệt độ của chất này từ 1000C đến 200C cần bao nhiêu thời gian?
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